
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 034 /QĐ-UBND Ngã Năm, ngày 0 1 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Tài chính hướng dân thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân thị xã Ngã Năm về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, chi ngân sách thị xã Ngã Năm, năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Năm (Tờ 
trình số 589 /TTr-TCKH ngày 29 /7/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân thị xã Ngã Năm.

(Có biểu kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3 . Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Các ban phòng, ngành thị xã;
- Các đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1 034 /Q

của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)
Đơn vị: ngàn đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM

Số
TT Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh 

(%)
A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ 541.687.189 588.729.844 108,7
1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 50.000.000 38.701.012 77,4
- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 4.800.000 2.843.711 59,2
- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 45.200.000 35.857.301 79,3
2 Thu bo sung từ ngân sách cấp tỉnh 421.561.000 479.902.892 113,8
- Thu bổ sung cân đối 277.911.000 312.822.000 112,6
- Thu bổ sung có mục tiêu 143.650.000 167.080.892 116,3
3 Thu kết dư 61.952.267 61.952.267 100,0
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 6.546.022 6.546.022 100,0
5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 1.570.400 1.570.401 100,0
6 Thu từ tiền bán đấu giá tài sản 57.500 57.250
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 520.202.126 551.149.935 105,9
I Chi cân đối ngân sách thị xã 395.606.846 400.133.285 101,1
1 Chi đầu tư phát triển 100.046.000 103.388.713 103,3
2 Chi thường xuyên 288.552.846 292.626.539 101,4
3 Dự phòng ngân sách 6.233.000 3.653.420 58,6
4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 775.000 464.613 60,0
II Chi các chương trình mục tiêu (có XDCB) 25.953.875 25.012.876 96,4
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 25.953.875 25.012.876 96,4

III Chi chuyển giao 61.618.941 61.294.892 99,5
1 Trợ cấp cân đối 34.911.000 34.911.000 100,0
2 Trợ cấp mục tiêu 26.707.941 26.383.892 98,8

VI Chi nộp hoàn ngân sách cấp trên 0 5.583.883
V Các khoản còn lại 23.617.836
VI Chi kết dư (Thường xuyên) 30.476.442 30.476.442
VII Chi chuyển nguồn sang năm sau 6.546.022 5.030.721 76,9



ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1 0 3 4  /QĐ-UBND, ngà' 

của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)

0
021

số 97/CK-NSNN

Úy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 
Tĩnh Sóc Trăng

Đ ơ n  vị: ng à n  đồng

ST
T Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu 
NSNN

Thu NS 
thị xã

Tổng thu 
NSNN

Thu NS 
thị xã

Tổng
thu

NSNN

Thu
NS thị

xã
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

Tổng cộng 541.687.189 538.287.189 601.578.901 588.729.844 111,1 109,4
A Thu NSNN trên địa bàn (1) 473.188.900 469.788.900 533.080.612 520.231.555 112,7 110,7
I Các khoản thu từ thuế 28.700.000 28.700.000 22.590.060 22.521.678 78,7 78,5
1 Thuế giá trị gia tăng 21.700.000 21.700.000

13.523.884 13.505.890
119,0 119,0

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.093.776 3.057.664
3 Thuế TTĐB hàng SX trong nước 0 0
4 Thuế xuất khẩu 0 0
5 Thuế nhập khẩu 0 0
6 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 0 0
7 Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu 0 0
8 Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài 0 0
9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0 0 515 515
10 Thuế TN đối với người có t/nhập cao 0 0
11 Thuế môn bài 0 0
12 Thuế tài nguyên 0 0 14.276
13 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0
14 Thuế thu nhập cá nhân 7.000.000 7.000.000 5.957.609 5.957.609 85,1 85,1
15 Thu khác
II Các khoản phí, lệ phí 10.800.000 10.800.000 11.276.663 10.616.300 104,4 98,3
16 Lệ phí trước bạ 8.000.000 8.000.000 8.901.644 8.901.644 111,3 111,3

Tr.đó: Phần không cân đối
17 Phí xăng dầu 0 0
18 Các loại phí, lệ phí 2.800.000 2.800.000 2.375.019 1.714.656 84,8 61,2
III Các khoản thu khác còn lại 10.557.500 7.157.500 13.727.114 5.620.284 130,0 78,5
19 Thu tiền mặt đất, mặt nước 9.913 9.913
20 Thu tiền sử dụng đất 8.500.000 5.100.000 6.521.920 3.913.152 76,7 76,7
21 Thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản 1.215
22 Thu tiền cho thuê, bán tài sản 57.500 57.500 57.250 57.250 99,6 99,6
23 Thu phạt (tại xã) 0 0
24 Thu khác 2.000.000 2.000.000 7.136.816 1.639.969 356,8 82,0
25 Thu phạt, tịch thu 0 0
26 Thu khác còn lại (không kể thu tại xã) 0 0
27 Thu hồi các khoản chi năm trước 0 0
IV Thu chuyển giao 421.561.000 421.561.000 479.902.892 479.902.892 113,8 113,8
28 Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên 277.911.000 277.911.000 312.822.000 312.822.000 112,6 112,6



ST
T Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng thu 
NSNN

Thu NS 
thị xã

Tổng thu 
NSNN

Thu NS 
thị xã

Tổng
thu

NSNN

Thu
NS thị

xã
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

29 Thu bổ sung mục tiêu từ NS cấp trên 143.650.000 143.650.000 167.080.892 167.080.892 116,3 116,3
V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 1.570.400 1.570.400 5.583.883 1.570.401 355,6 100,0
VI Các khoản đóng góp 0 0
B Thu kết dư ngân sách 61.952.267 61.952.267 61.952.267 61.952.267 100,0 100,0
C Thu NSTX hưởng theo phân cấp 0 0
D Thu tiền sử dụng đất 0 0
E Tiền đấu giá đất 0 0
F Tạm thu 0 0
G Các k/thu để lại chi QL qua NS 0 0
1 Xây dựng nhà tình nghĩa 0 0
2 Cơ sở hạ tầng 0 0
H Chuyển nguồn 6.546.022 6.546.022 6.546.022 6.546.022 100,0 100,0



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ CHI NGÂN SÁCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:l 0 3 4/QĐ-UBND ngày 01 / 0 8  /2021 của Ủy ban nhân dân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM iểu số 98/CK-NSNN 

U CHI NĂM 2020

ăm)
'  Tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị: ngàn đồng

STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách 
cấp thị xã

Ngân sách 
xã, phường

Ngân sách 
cấp thị xã

Ngân sách 
xã, phường

Ngân 
sách 
cấp 

thị xã

Ngân 
sách 
cấp 

thị xã

Ngân
sách
X,P

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 520.202.126 454.341.901 65.860.225 551.149.935 484.620.806 66.529.129 105,9 106,7 101,0

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 487.702.229 425.323.392 62.378.837 526.488.699 470.426.371 61.646.211 108,0 110,6 98,8

I Chi đầu tư phát triển 121.184.000 121.184.000 0 123.688.315 120.569.532 3.118.783 102,1 99,5

1 Chi đầu tư cho các dự án 121.184.000 121.184.000 0 120.258.968 117.248.185 3.010.783 99,2 96,8

Trong đó chia theo lĩnh vực: 0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0

- Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó chia theo nguồn vốn: 0

- Chi đầu tư từ nguồn cân đối NSĐP và TSDĐ 23.544.197 23.544.197

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 78.744.406 75.733.623 3.010.783

- Chi đầu tư từ nguồn Kết dư ngân sách 623.745 623.745

- Chi đầu tư từ nguồn MTQG GN 5.122.889 5.122.889

- Chi đầu tư từ nguồn MTQGXDNTM 12.204.506 12.204.506

- Chi đầu tư từ nguồn TPCP 19.225 19.225



STT Nội dung Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách 
cấp thị xã

Ngân sách 
xã, phường

Ngân sách 
cấp thị xã

Ngân sách 
xã, phường

Ngân 
sách 
cấp 

thị xã

Ngân 
sách 
cấp 

thị xã

Ngân
sách
X,P

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

2 Chi đầu tư phát triển khác (Thu vượt) 3.429.347 3.321.347 108.000

II Chi thường xuyên 359.725.617 297.131.392 62.594.225 398.682.351 341.908.824 56.773.527 110,8 115,1 90,7

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 146.987.031 146.987.031 0 121.621.956 121.621.956 82,7 82,7

2 Chi khoa học và công nghệ 200.000 200.000 7.200 7.200

III Dự phòng ngân sách 6.233.000 6.233.000 0 3.653.420 3.469.920 183.500 58,6 55,7

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 775.000 775.000 0 464.613 464.613 60,0 60,0

V Chi nộp NS cấp trên 5.583.883 4.013.482 1.570.401

VI Nộp hoàn trả thuế

VII Chi từ nguồn QLQNSNN

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 25.953.875 22.687.875 3.266.000 25.012.876 10.806.127 3.240.505 96,4 47,6 99,2

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 25.953.875 22.687.875 3.266.000 25.012.876 10.806.127 3.240.505 96,4 47,6 99,2

1 Chương tình M TQG giảm nghèo bền vững 7.840.394 5.504.889 2.335.505

2 Chương trình đảm bảo chất lượng trường học 0 0 0

3 Chương trình M TQG xây dựng NTM 17.172.482 16.267.482 905.000

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, 
nhiệm vụ)

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 6.546.022 6.330.634 215.388 5.030.721 3.388.308 1.642.413 76,9 53,5 762,5



ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM SNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤ 
THEO TỪNG LĨNH VỰC n ă m  202

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1 038 /QĐ-UBND, ngày 0 1 / 88/2021 
của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)

Đơn vị: ngàn đồng

Úy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 
Tĩnh Sóc Trăng

ST
T Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh 
(%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 520.202.126 551.149.935 105,9

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ 61.618.941 61.294.891 99,5

1 Bổ sung cân đối 34.911.000 34.911.000 100,0

2 Bổ sung mục tiêu 26.707.941 26.383.891 98,8

B CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ 
THEO LĨNH VỰC 452.037.163 484.824.323 107,3

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 121.184.000 123.688.314 102,1

1 Chi đầu tư cho các dự án 121.184.000 123.688.314 102,1

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 63.346.542

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 1.286.860

1.4 Chi văn hóa thông tin 113.120

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao 18.815

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 56.659.607

1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý 
nhà nước, đảng, đoàn thể

2.155.370

1.10 Chi bảo đảm xã hội 108.000

1.11 Chi quốc phòng

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 323.845.163 351.434.093 108,5



ST
T Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh 
(%)

A B 1 2 3=2/1

Trong đó:

1 Chi quốc phòng 3.000.000 5.370.587 179,0

2 Chi an ninh quốc phòng 263.000 2.904.236 1.104,3

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 146.987.031 134.156.093 91,3

4 Chi khoa học và công nghệ 200.000 64.980 32,5

5 Chi y tế, dân số và gia đình 1.040.500 2.402.765 230,9

6 Chi văn hóa thông tin 1.105.700 3.983.626 360,3

7 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 884.928 1.121.847 126,8

8 Chi thể dục thể thao 789.000 895.650 113,5

9 Chi bảo vệ môi trường 5.575.000 5.185.496 93,0

10 Chi các hoạt động kinh tế 40.374.000 71.391.216 176,8

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý 
nhà nước, đảng, đoàn thể

110.989.004 90.272.691 81,3

12 Chi bảo đảm xã hội 11.837.000 32.956.439 278,4

13 Chi khác 800.000 728.467 91,1

III Dự phòng ngân sách 6.233.000 3.653.420 58,6

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 775.000 464.613 60,0

V Chi nộp NS cấp trên 0 5.583.883

VI Nộp hoàn trả thuế

C Chi từ nguồn QLQNSNN

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 
NĂM SAU 6.546.022 5.030.721 76,9



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số:l 0  3  4q Đ-UBND ngày 0  1 / 0 82021 của Ủy ban nhân dân thị x

S T T T Ê N  Đ Ơ N  V Ị

D ự  toán Q u y e t toán S o  sán h  (% )

T Ổ N G
SỐ

C H I Đ Ầ U  
T Ư  P H Á T  

T R IỂ N  
(K H Ô N G  

K Ể
C H Ư Ơ N G

T R ÌN H
M T Q G )

C H I
T H Ư Ờ N G
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CHI
CHUYỂN  
NG UỒ N  

SA NG  NG Â N  
SÁCH NĂ M  

SAU

T Ổ N G
SỐ

CHI
Đ Ầ U ĩTƯ

PHÁT  
TRIỂN  
(KH ÔN  
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G
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CHƯƠN  

G
TRÌNH
M TQG)

n  th ị  x ã  N g ã  N ă m  
C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  

M T Q G

CHI
CH UYỂ

N
NG UỒ N

SANG
NG ÂN
SÁCH
NĂ M
SAU

T Ổ N G
SỐ

C H I Đ Ầ U  
T Ư  P H Á T  

T R IỂ N

C H I
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X U Y Ê N
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SỐ
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C H I
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X U Y Ê N

TỔ NG
SỐ

CHI
ĐẦ U  T Ư  

PHÁT  
TRIỂN

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1

T Ổ N G  SỐ 4 9 9 .7 9 5 .1 4 8 9 4 .8 5 1 .1 1 4 3 6 8 .5 3 6 .1 5 9 3 6 .4 0 7 .8 7 5 2 8 .5 9 2 .0 0 0 7 .8 1 5 .8 7 5 0 4 8 4 .6 2 0 .8 0 6 1 0 3 .2 4 2 .1 3 7 3 5 2 .9 5 1 .9 9 0 2 5 .0 3 8 .3 7 1 1 7 .3 2 7 .3 9 5 7 .7 1 0 .9 7 6 3 .3 8 8 .3 0 8 9 7 ,0 10 8 ,8 9 5 ,8 6 8 ,8 6 0 ,6 9 8 ,7

I C Á C  C Ơ  Q U A N , T Ổ  C H Ứ C 4 2 7 .5 7 1 .6 9 8 9 4 .8 5 1 .1 1 4 2 9 9 .5 7 8 .7 0 9 3 3 .1 4 1 .8 7 5 2 8 .5 9 2 .0 0 0 4 .5 4 9 .8 7 5 0 4 1 4 .6 1 8 .8 7 4 1 0 3 .2 4 2 .1 3 7 2 8 8 .1 6 3 .8 2 9 2 1 .7 7 2 .3 7 1 1 7 .3 2 7 .3 9 5 4 .4 4 4 .9 7 6 1 .4 4 0 .5 3 7 9 7 ,0 10 8 ,8 96 ,2 6 5 ,7 6 0 ,6 9 7 ,7

1 V P  U B N D  & H Đ N D 7 .3 2 3 .8 6 3 7 .3 2 3 .8 6 3 0 7 .2 2 7 .5 6 6 6 .2 4 4 .7 6 2 0 9 8 2 .8 0 4 98,7 85 ,3

2 P h ò n g  K in h  tế 7 .6 9 1 .3 9 0 4 .1 1 5 .1 9 4 3 .5 7 6 .1 9 6 3 .5 7 6 .1 9 6 7 .5 3 0 .2 6 7 4 .0 3 7 .2 4 5 3 .4 9 3 .0 2 2 3 .4 9 3 .0 2 2 9 7 ,9 98,1 97,7 97,7

3 P h ò n g  T ư  p h á p 7 7 3 .7 4 5 7 7 3 .7 4 5 0 7 6 5 .4 4 0 7 6 5 .4 4 0 0 9 8 ,9 9 8 ,9

4 P h ò n g  Q u ả n  lý  đô  th ị 5 1 .9 3 7 .4 7 5 4 1 .4 8 3 .4 7 5 1 0 .4 5 4 .0 0 0 1 0 .4 5 4 .0 0 0 4 6 .4 8 9 .9 5 5 1 0 .1 0 1 .6 5 8 3 6 .2 0 5 .0 1 7 0 1 8 3 .2 8 0 89 ,5 87 ,3

5 P h ò n g  T à i c h ín h  -K H 1 .3 4 0 .9 6 0 1 .3 4 0 .9 6 0 0 1 .3 3 2 .6 6 6 1 .3 3 2 .6 6 6 0 9 9 ,4 9 9 ,4

6 P h ò n g  G iá o  D ụ c  &  Đ à o  tạo 7 .051 .691 6 .8 6 0 .0 1 2 191 .6 7 9 1 9 1 .6 7 9 6 .6 3 7 .9 4 9 6 .4 4 6 .2 7 0 191 .6 7 9 191 .6 7 9 94,1 9 4 ,0 1 0 0 ,0 10 0 ,0

7 P h ò n g  L Đ T B  & X H 1 6 .3 8 4 .4 2 9 1 6 .3 8 4 .4 2 9 0 16 .1 6 8 .4 3 7 1 6 .1 6 8 .4 3 7 0 98,7 98,7

8 P h ò n g  V H T T -T T 1 .0 9 3 .9 5 5 1 .0 9 3 .9 5 5 0 1 .0 6 7 .3 0 3 1 .0 6 7 .3 0 3 0 9 7 ,6 9 7 ,6

9 P h ò n g  T N -M T 2 .3 0 0 .9 3 7 2 .3 0 0 .9 3 7 0 2 .2 7 1 .4 7 5 2 .2 7 1 .4 7 5 0 98,7 98,7

10 P h ò n g  N ộ i  v ụ 6 .0 4 6 .6 3 0 6 .0 4 6 .6 3 0 0 5 .9 4 0 .6 9 7 5 .9 4 0 .6 9 7 0 9 8 ,2 9 8 ,2

11 T h a n h  tra 8 2 8 .6 9 4 8 2 8 .6 9 4 0 8 1 8 .0 6 0 8 1 8 .0 6 0 0 98,7 98,7

12 P h ò n g  D â n  tộ c 3 2 0 .1 1 2 3 2 0 .1 1 2 0 315 .8 9 7 315 .8 9 7 0 98,7 98,7

13 T ru n g  tâ m  V T T T -T T 1 .9 4 5 .6 4 3 1 .9 4 5 .6 4 3 0 1 .9 3 8 .0 9 6 1 .9 3 8 .0 9 6 0 9 9 ,6 9 9 ,6

14 Đ à i tru y ề n  th a n h 1 .123.921 1 .123.921 0 1 .119 .847 1 .119 .847 0 9 9 ,6 9 9 ,6

15 T ru n g  tâ m  G D N N  v à  G D T X 1 .6 3 6 .7 9 8 1 .2 3 6 .7 9 8 4 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 1 .590.581 1 .2 1 2 .3 0 6 378 .2 7 5 378 .2 7 5 9 7 ,2 9 8 ,0 9 4 ,6 94 ,6

16 Sự  n g h iệp  g iáo  dục 1 2 0 .4 1 1 .6 7 6 1 2 0 .4 1 1 .6 7 6 0 1 2 0 .4 0 9 .6 5 0 1 2 0 .4 0 9 .6 5 0 0 100 ,0 100 ,0

17 V ă n  p h ò n g  T h ị U ỷ 1 4 .0 3 4 .5 4 6 1 4 .0 3 4 .5 4 6 0 1 3 .0 3 1 .1 5 8 1 3 .0 3 1 .1 5 8 0 9 2 ,9 9 2 ,9

18 U ỷ  b a n  M ặ t  trậ n 965.231 965.231 0 9 5 6 .2 1 2 9 5 6 .2 1 2 0 99,1 99,1

19 T h ị đ o àn 831 .1 8 7 831 .1 8 7 0 8 2 5 .8 7 0 8 2 5 .8 7 0 0 9 9 ,4 9 9 ,4

20 H ộ i P h ụ  n ữ 762.591 762.591 0 7 5 6 .0 1 9 7 5 6 .0 1 9 0 99,1 99,1

21 H ộ i n ô n g  dân 9 1 2 .9 9 9 9 1 2 .9 9 9 0 9 0 7 .7 7 3 9 0 7 .7 7 3 0 9 9 ,4 9 9 ,4

22 H ộ i c ự u  c h iế n  b in h 6 1 9 .1 4 6 6 1 9 .1 4 6 0 6 1 4 .6 8 9 6 1 4 .6 8 9 0 99 ,3 99 ,3

23 C h ử  th ậ p  đỏ 3 6 1 .2 2 2 3 6 1 .2 2 2 0 355 .7 8 7 355 .7 8 7 0 98 ,5 98 ,5

24 Q u â n  sự 3 .5 8 2 .6 9 0 3 .5 8 2 .6 9 0 0 3 .5 8 2 .6 9 0 3 .5 8 2 .6 9 0 0 100 ,0 100 ,0

25 C ô n g  a n 6 2 5 .3 5 0 6 2 5 .3 5 0 0 6 2 5 .3 5 0 6 2 5 .3 5 0 0 100 ,0 100 ,0

26 B a n  Q u ả n  lý  d ự  á n  C T X D C B 1 7 5 .6 8 3 .8 8 2 9 4 .8 4 6 .0 3 9 6 2 .3 1 7 .8 4 3 1 8 .5 2 0 .0 0 0 1 8 .1 3 8 .0 0 0 3 8 2 .0 0 0 1 7 0 .3 5 8 .5 0 5 9 3 .1 3 5 .4 0 4 5 9 .2 3 9 .2 5 3 1 7 .7 0 9 .3 9 5 1 7 .3 2 7 .3 9 5 3 8 2 .0 0 0 2 7 4 .4 5 3 9 7 ,0 9 8 ,2 95,1 9 5 ,6 95 ,5 10 0 ,0

27 H ộ i đ ồ n g  b ồ i th ư ờ n g 5 .0 7 5 5.075 5 .0 7 5 5.075

28 T ru n g  tâ m  Y  tế  d ự  p h ò n g 9 7 5 .8 6 0 9 7 5 .8 6 0 0 9 7 5 .8 6 0 9 7 5 .8 6 0 0 100 ,0 100 ,0

II C h i h ỗ  tr ợ  các  đ ơ n  v ị  kh ác 1 .1 5 5 .2 6 8 0 1 .1 5 5 .2 6 8 0 0 0 0 1 .1 5 3 .2 6 8 0 1 .1 5 3 .2 6 8 0 0 0 0 9 9 ,8 9 9 ,8

1 N g ư ờ i c a o  tu ổ i 6 6 .7 5 6 6 6 .7 5 6 0 6 6 .7 5 6 6 6 .7 5 6 100 ,0 100 ,0

2 C h i cục  th ố n g  kê 2 4 .7 6 0 2 4 .7 6 0 0 2 4 .7 6 0 2 4 .7 6 0 100 ,0 100 ,0

3 H ộ i n ạ n  n h â n  c h ấ t đ ộ c  d a  cam 7 4 .4 8 6 7 4 .4 8 6 0 7 4 .4 8 6 7 4 .4 8 6 100 ,0 100 ,0



S T T T Ê N  Đ Ơ N  V Ị

D ự  toán Q u y ế t toán S o  sán h  (% )

T Ổ N G
SỐ

C H I Đ Ầ U  
T Ư  P H Á T  

T R IỂ N  
(K H Ô N G  

K Ể
C H Ư Ơ N G

T R ÌN H
M T Q G )

C H I
T H Ư Ờ N G

X U Y Ê N
(K H Ô N G

K Ể
C H Ư Ơ N G

T R ÌN H
M T Q G )

C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M T Q G CHI
CHUYỂN
N G UỒ N

SANG
N G ÂN
SÁCH
N Ă M
SAU

T Ổ N G
SỐ

C H I Đ Ầ U  
T Ư  P H Á T  

T R IỂ N  
(K H Ô N G  

K Ể
C H Ư Ơ N G

T R ÌN H
M T Q G )

C H I
T H Ư Ờ N G

X U Y Ê N
(K H Ô N G

K Ể
C H Ư Ơ N G

T R ÌN H
M T Q G )

C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M T Q G
CHI

CHUYỂN  
NG UỒ N  

SA NG  NG Â N  
SÁCH NĂ M  

SAU

T Ổ N G
SỐ

CHI
Đ Ầ U TƯ  

PHÁT  
TRIỂN  
(KH ÔN  

G  KỂ  
CHƯƠN  

G
TRÌNH
M TQG)

CHI
THƯỜN

G
XU YÊN  
(KHÔN  

G  KỂ  
CHƯƠN  

G
TRÌNH
M TQG)

C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  
M T Q G

CHI
CH UYỂ

N
NG UỒ N

SANG
NG Â N
SÁCH
NĂ M
SAU

T Ổ N G
SỐ

C H I Đ Ầ U  
T Ư  P H Á T  

T R IỂ N

C H I
T H Ư Ờ N G

X U Y Ê N

T Ổ N G
SỐ

C H I Đ Ầ U  
T Ư  P H Á T  

T R IỂ N

C H I
T H Ư Ờ N G

X U Y Ê N

TỔ NG
SỐ

CHI
ĐẦ U  T Ư  

PHÁT  
TRIỂN

CHI
THƯỜN

G
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1

4 H ộ i k h u y ế n  h ọ c 7 3 .5 5 9 7 3 .5 5 9 7 3 .5 5 9 7 3 .5 5 9 100 ,0 100 ,0

5 B a n  a n  to à n  g iao  th ô n g 2 1 0 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

6 H ộ i L u ậ t  g ia 6 3 .7 8 9 6 3 .7 8 9 0 6 3 .7 8 9 6 3 .7 8 9 100 ,0 100 ,0

7 N g â n  h à n g  c h ín h  sá ch 5 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 0 5 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

8 T rư ờ n g  L ê  V ă n  T ám 12 .728 12 .728 0 10 .728 10 .728 84 ,3 84 ,3

9 T rư ờ n g  M a i T h a n h  T hế 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 0 4 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

10 D â n  số  K H H G Đ 3 0 .3 9 0 3 0 .3 9 0 3 0 .3 9 0 3 0 .3 9 0 100 ,0 100 ,0

11 T ò a  á n 2 3 .8 0 0 2 3 .8 0 0 2 3 .8 0 0 2 3 .8 0 0 100 ,0

12 T h i h à n h  á n 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 0 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

III
C h i b ổ  su n g  c â n  đ ố i v à  bổ  su n g  
m ục tiê u  xã , p h ư ờ n g 6 1 .2 9 4 .8 9 1 0 5 8 .0 2 8 .8 9 1 3 .2 6 6 .0 0 0 0 3 .2 6 6 .0 0 0 0 6 1 .2 9 4 .8 9 1 0 5 8 .0 2 8 .8 9 1 3 .2 6 6 .0 0 0 0 3 .2 6 6 .0 0 0 0 100 ,0 100 ,0

1 P h ư ờ n g  1 6 .7 2 1 .7 0 3 6 .7 2 1 .7 0 3 0 0 6 .7 2 1 .7 0 3 6 .7 2 1 .7 0 3 0 0 100 ,0 100 ,0

2 P h ư ờ n g  2 9 .1 8 3 .0 2 3 8 .7 5 3 .0 2 3 4 3 0 .0 0 0 4 3 0 .0 0 0 9 .1 8 3 .0 2 3 8 .7 5 3 .0 2 3 4 3 0 .0 0 0 4 3 0 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

3 P h ư ờ n g  3 6 .5 5 3 .1 1 5 6 .3 7 3 .1 1 5 180 .0 0 0 1 8 0 .0 0 0 6 .5 5 3 .1 1 5 6 .3 7 3 .1 1 5 180 .0 0 0 180 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

4 X ã  T â n  L o n g 6 .7 9 4 .5 3 4 6 .1 8 4 .5 3 4 6 1 0 .0 0 0 6 1 0 .0 0 0 6 .7 9 4 .5 3 4 6 .1 8 4 .5 3 4 6 1 0 .0 0 0 6 1 0 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

5 X ã  L o n g  B ìn h 6 .2 5 2 .0 8 2 5 .8 0 7 .3 8 2 4 4 4 .7 0 0 4 4 4 .7 0 0 6 .2 5 2 .0 8 2 5 .8 0 7 .3 8 2 4 4 4 .7 0 0 4 4 4 .7 0 0 100 ,0 100 ,0

6 X ã  V ĩn h  Q u ớ i 10 .1 9 1 .7 4 7 9 .6 3 2 .7 4 7 5 5 9 .0 0 0 5 5 9 .0 0 0 10 .1 9 1 .7 4 7 9 .6 3 2 .7 4 7 5 5 9 .0 0 0 5 5 9 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

7 X ã  M ỹ  Q uớ i 9 .1 0 7 .7 3 4 8 .6 5 1 .7 3 4 4 5 6 .0 0 0 4 5 6 .0 0 0 9 .1 0 7 .7 3 4 8 .6 5 1 .7 3 4 4 5 6 .0 0 0 4 5 6 .0 0 0 100 ,0 100 ,0

8 X ã  M ỹ  B ìn h 6 .4 9 0 .9 5 3 5 .9 0 4 .6 5 3 5 8 6 .3 0 0 5 8 6 .3 0 0 6 .4 9 0 .9 5 3 5 .9 0 4 .6 5 3 5 8 6 .3 0 0 5 8 6 .3 0 0 100 ,0 100 ,0

III
T iền  đ iện  hộ  n gh èo  
hộ ch ín h  sách 1 .5 9 2 .5 2 0 0 1 .5 9 2 .5 2 0 0 0 0 1 .5 9 2 .5 2 0 0 1 .5 9 2 .5 2 0 0 0 0 0 100 ,0 100 ,0

1 P h ư ờ n g  1 2 6 6 .0 6 4 2 6 6 .0 6 4 2 6 6 .0 6 4 2 6 6 .0 6 4 100 ,0 100 ,0

2 P h ư ờ n g  2 4 3 4 .5 6 2 4 3 4 .5 6 2 4 3 4 .5 6 2 4 3 4 .5 6 2 100 ,0 100 ,0

3 P h ư ờ n g  3 2 0 0 .2 3 8 2 0 0 .2 3 8 2 0 0 .2 3 8 2 0 0 .2 3 8 100 ,0 100 ,0

4 X ã  T â n  L o n g 1 6 3 .1 1 6 1 6 3 .1 1 6 1 6 3 .1 1 6 1 6 3 .1 1 6 100 ,0 100 ,0

5 X ã  L o n g  B ìn h 8 5 .9 7 4 8 5 .9 7 4 8 5 .9 7 4 8 5 .9 7 4 100 ,0 100 ,0

6 X ã  V ĩn h  Q u ớ i 1 9 0 .3 0 2 1 9 0 .3 0 2 1 9 0 .3 0 2 1 9 0 .3 0 2 100 ,0 100 ,0

7 X ã  M ỹ  Q uớ i 9 9 .2 2 2 9 9 .2 2 2 9 9 .2 2 2 9 9 .2 2 2 100 ,0 100 ,0

8 X ã  M ỹ  B ìn h 1 5 3 .0 4 2 1 5 3 .0 4 2 1 5 3 .0 4 2 1 5 3 .0 4 2 100 ,0 100 ,0

IV N ộ p  h o à n  n g â n  sá c h  c ấ p  trê n 0 0 0 4 .0 1 3 .4 8 2 4 .0 1 3 .4 8 2 0 ,0

V C h i d ự  phòn g 6 .2 3 3 .0 0 0 6 .2 3 3 .0 0 0 0 0 0 ,0

V I C ả i c á c h  t iề n  lư ơ n g 1 .9 4 7 .7 7 1 1 .9 4 7 .7 7 1 1 .9 4 7 .7 7 1 1 .9 4 7 .7 7 1



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ NGÃ NĂM Biểu số 101/CK-NSNN

QUYÉT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO NGÂN SÁCH TỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:l 0  3  ‘/Qđ -UBND ngày 0  1 0  $2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Úy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 

Tĩnh Sóc Trăng J-', . X 4 -'' _Đơn vị: ngàn đong

ST
T Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh(%)

Tổng số Bổ sung 
cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số Bổ sung 
cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng
số

Bổ
sung
cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung 
vốn đầu 

tư để thực 
hiện các 
chương 

trình mục 
tiêu,

nhiệm vụ

Bổ sung 
vốn sự 

nghiệp để 
thực hiện 

các chế độ, 
chính sách 
và nhiệm 

vụ theo quy 
định

Bổ sung 
thực hiện 

các
chương 

trình mục 
tiêu quốc 

gia

Tổng số

Bổ sung 
vốn đầu 

tu để thực 
hiện các 
chuơng 

trình mục 
tiêu,

nhiệm vụ

Bổ sung 
vốn sự 

nghiệp để 
thực hiện 

các chế độ, 
chính sách 
và nhiệm 
vụ theo 

quy định

Bổ sung 
thực hiện 

các
chương 

trình mục 
tiêu quốc 

gia

Tổng
số

Bổ sung 
vốn đầu 

tu để 
thực 

hiện các 
chuơng 

trình 
mục 
tiêu, 

nhiệm 
vụ

Bổ sung 
vốn sự 
nghiệp 
để thực 
hiện các 
chế độ, 
chính 

sách và 
nhiệm 

vụ theo
quy
định

Bổ
sung
thực
hiện
các

chương
trình
mục
tiêu
quốc
gia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 = 7 /1 1 4 = 8 /2 1 5 = 9 /3 1 6 = 1 0 /4 1 7 = 1 1 /5 1 8 = 1 2 /6

Tổng số 61.294.891 34.911.000 26.383.891 3.000.000 20.117.891 3.266.000 60.516.591 34.911.000 25.605.591 2.972.206 19.392.880 3.240.505 98,7 100,0 97,1 99,1 96,4 99,2

1 Phường 1 6.721.703 3.414.937 3.306.766 3.306.766 0 6.633.003 3.414.937 3.218.066 3.218.066 0 98,7 100,0 97,3 97,3 0,0

2 Phường 2 9.183.023 4.770.679 4.412.344 3.982.344 430.000 8.926.303 4.770.679 4.155.624 3.725.624 430.000 97,2 100,0 94,2 93,6 100,0

3 Phường 3 6.553.115 4.234.932 2.318.183 2.138.183 180.000 6.477.315 4.234.932 2.242.383 2.062.383 180.000 98,8 100,0 96,7 96,5 100,0

4 Xã Tân Long 6.794.534 3.796.601 2.997.933 2.387.933 610.000 6.743.034 3.796.601 2.946.433 2.338.933 607.500 99,2 100,0 98,3 97,9 99,6

5 Xã Long Bình 6.252.082 4.387.406 1.864.676 1.419.976 444.700 6.231.582 4.387.406 1.844.176 1.399.476 444.700 99,7 100,0 98,9 98,6 100,0

6 Xã Vĩnh Quới 10.191.747 5.044.834 5.146.913 1.500.000 3.087.913 559.000 10.091.309 5.044.834 5.046.475 1.491.103 2.996.372 559.000 99,0 100,0 98,0 99,4 97,0 100,0

7 Xã Mỹ Quới 9.107.734 4.905.366 4.202.368 1.500.000 2.246.368 456.000 8.972.837 4.905.366 4.067.471 1.481.103 2.130.368 456.000 98,5 100,0 96,8 98,7 94,8 100,0

8 Xã Mỹ Bình 6.490.953 4.356.245 2.134.708 1.548.408 586.300 6.441.208 4.356.245 2.084.963 1.521.658 563.305 99,2 100,0 97,7 98,3 96,1



QUYÉT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH X Ã NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số:l 0 3 4QĐ-UBND ngày 0  1 / 0$2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)v ^  J  J  J  ĩ ĩ v  h a n  n h a n  d a n  th i  -yã Nơ  3 N ă m

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NGÃ NĂM Biểu số 102/CK-NSNN

Ucn.1 m i a i i  u a n  U i ị  A d  iN g ,a  X N aiii ■,

Đơn vị: ngàn đồng

ST
T Nội dung

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

T rong đó Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng
số

Trong đó

Đầu tư 
phát triển

Kinh phí 
sự nghiệp

Đầu tư 
phát triển

Kinh phí 
sự nghiệp Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp Đầu
tư

phát
triển

Kinh 
phí sự 
nghiệ 

p
Tổng số Vốn trong 

nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số Vốn trong 
nước

Vốn
ngoài
nước

A B 1 2 3 5= 6+ 7 6 7 8= 9+ 12 9= 10+ 11 10 11 1 2 = 13+ 14 13 14 16=5/1 17= 6/2 18=7/3

Tổng số 25.953.875 18.138.000 7.815.875 25.012.876 17.327.395 7.685.481 25.012.876 17.327.395 17.327.395 0 7.685.481 7.685.481 0 96,4 95,5 98,3

I Ngân sách cấp thị xã 22.687.875 18.138.000 4.549.875 21.772.371 17.327.395 4.444.976 21.772.371 17.327.395 17.327.395 0 4.444.976 4.444.976 0 96,0 95,5 97,7

1 Phòng Kinh tế 3.576.196 3.576.196 3.493.022 0 3.493.022 3.493.022 0 3.493.022 3.493.022 97,7 97,7

2 Phòng Giáo dục 191.679 191.679 191.679 0 191.679 191.679 0 191.679 191.679 100,0 100,0

3 Ban QLDA các CTXD 18.520.000 18.138.000 382.000 17.709.395 17.327.395 382.000 17.709.395 17.327.395 17.327.395 382.000 382.000 95,6 95,5 100,0

4 Trung tâm dạy nghề 400.000 400.000 378.275 0 378.275 378.275 0 378.275 378.275 94,6 94,6

II Ngân sách xã 3.266.000 0 3.266.000 3.240.505 0 3.240.505 3.240.505 0 0 0 3.240.505 3.240.505 0 99,2 99,2

1 Phường 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phường 2 430.000 430.000 430.000 0 430.000 430.000 0 430.000 430.000 100,0 100,0

3 Phường 3 180.000 180.000 180.000 0 180.000 180.000 0 180.000 180.000 100,0 100,0

4 Xã Tân Long 610.000 610.000 607.500 0 607.500 607.500 0 607.500 607.500 99,6 99,6

5 Xã Long Bình 444.700 444.700 444.700 0 444.700 444.700 0 444.700 444.700 100,0 100,0

6 Xã Vĩnh Quới 559.000 559.000 559.000 0 559.000 559.000 0 559.000 559.000 100,0 100,0

7 Xã Mỹ Quới 456.000 456.000 456.000 0 456.000 456.000 0 456.000 456.000 100,0 100,0

8 Xã Mỹ Bình 586.300 586.300 563.305 0 563.305 563.305 0 563.305 563.305 96,1 96,1


